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1 18020596  Phạm Quang Hùng  10/07/1999  16 3.94 Xuất sắc

2 18021062  Ngô Thị Ngọc Quyên  04/02/2000  16 3.91 Xuất sắc

3 18020157  Đỗ Tuấn Anh  19/06/2000  15 3.87 Xuất sắc

4 18020624  Nguyễn Thế Hưởng  09/08/1998  16 3.85 Xuất sắc

5 18020317  Trần Hữu Quốc Đông  28/12/2000  16 3.84 Xuất sắc

6 18020922  Đàm Phương Nam  25/08/2000  15 3.80 Xuất sắc

7 18020253  Nguyễn Quốc Cường  07/11/2000  15 3.74 Xuất sắc

8 18020148  Hoàng Quốc Anh  08/01/2000  16 3.73 Xuất sắc

9 18020717  Trần Văn Khoa  23/09/2000  14 3.69 Xuất sắc

10 18021263  Nguyễn Thị Thùy  25/08/2000  16 3.66 Xuất sắc

11 18020897  Nguyễn Quang Minh  08/12/2000  18 3.64 Xuất sắc

12 18020237  Nguyễn Bá Chung  10/03/2000  16 3.62 Xuất sắc

13 18020617  Vũ Duy Hưng  23/10/2000  16 3.57 Xuất sắc

14 18021333  Nguyễn Đam Trường  14/12/2000  14 3.57 Xuất sắc

15 18020996  Bùi Thanh Phong  13/05/2000  21 3.53 Xuất sắc

16 18020156  Trần Đức Anh  26/08/2000  15 3.53 Xuất sắc

17 18020798  Hoàng Hải Long  13/08/2000  19 3.45 Tốt

18 18020549  Trương Việt Hoàng  20/07/2000  17 3.39 Tốt

19 18020414  Nguyễn Quang Duy  11/03/2000  16 3.39 Tốt

20 18020390  Nguyễn Đình Dương  31/03/2000  14 3.36 Xuất sắc

1 19020539  Khuất Thị Thu Hằng  24/01/2001  16 3.96 Xuất sắc

2 19020546  Bùi Minh Hiếu  28/01/2001  16 3.91 Xuất sắc

3 19020028  Dương Văn Minh  07/12/2001  15 3.86 Xuất sắc

4 19020623  Lưu Đức Thắng  03/03/2001  18 3.85 Xuất sắc

5 19020644  Ngô Sỹ Trung  28/09/2001  16 3.85 Xuất sắc

6 19020506  Trần Văn Chiến  19/07/2001  16 3.84 Xuất sắc

7 19020576  Nguyễn Thị Mai  02/03/2001  16 3.76 Xuất sắc

8 19020514  Từ Minh Đăng  16/12/2001  16 3.75 Xuất sắc

9 19020605  Nguyễn Tự Sang  18/11/2001  16 3.73 Xuất sắc

10 19020647  Nguyễn Quang Trường  15/06/2001  16 3.66 Xuất sắc

11 19020587  Phạm Hoàng Nghĩa  31/08/2000  16 3.61 Xuất sắc

12 19020589  Phạm Đăng Nguyên  13/07/2001  15 3.58 Xuất sắc

13 19020548  Phan Văn Hinh  03/04/2001  15 3.53 Xuất sắc

14 19020518  Dương Công Đạt  08/10/2001  16 3.53 Tốt

15 19020522  Phạm Ngọc Lam Điền  21/10/2001  21 3.51 Tốt

1 20020688  Đỗ Đức Mạnh  31/08/2002  14 3.86 Xuất sắc

2 21020892  Dương Đức Dũng  07/02/2003  17 3.79 Xuất sắc

3 21020922  Lê Đức Lâm  14/06/2001  17 3.78 Xuất sắc

4 20020637  Trịnh Thị Cúc  14/08/2002  20 3.72 Xuất sắc

5 21020891  Trần Đàm Mạnh Cường  02/11/2003  17 3.71 Xuất sắc

6 21020899  Bùi Đình Đăng  17/02/2003  17 3.70 Xuất sắc

7 20020733  Nguyễn Sĩ Tú  28/02/2002  20 3.68 Xuất sắc

1 21020557  Nguyễn Quy Thành An  11/10/2003  18 3.68 Xuất sắc

2 21020906  Nguyễn Thiên Hảo  14/07/2003  17 3.65 Xuất sắc

3 21020430  Hà Hữu Dũng  19/04/2003  18 3.64 Xuất sắc
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4 21020566  Nguyễn Công Anh Tuấn  03/03/2003  18 3.62 Xuất sắc

5 21020568  Nguyễn Tiến Thịnh  02/10/2003  18 3.61 Xuất sắc

6 20020678  Hoàng Văn Kiên  24/11/2002  20 3.60 Xuất sắc

7 20020654  Phạm Quang Hà  23/01/2002  18 3.59 Xuất sắc

8 20020723  Trần Văn Thịnh  04/08/2002  17 3.58 Xuất sắc

9 21020925  Chu Thành Long  26/09/2003  17 3.56 Xuất sắc

10 20020741  Lê Hùng Việt  19/01/2002  17 3.55 Xuất sắc

11 21020563  Phí Vân Long  18/08/2003  18 3.55 Xuất sắc

12 20020669  Ngô Huy Hoàng  16/12/2002  22 3.51 Xuất sắc

13 21020915  Ngô Quang Huy  06/08/2003  17 3.51 Xuất sắc

14 21020564  Nguyễn Minh Quang  04/04/2003  18 3.51 Xuất sắc

15 20020638  Nguyễn Mạnh Cường  17/07/2002  19 3.50 Xuất sắc

16 21020912  Nguyễn Huy Hoàng  16/03/2003  17 3.48 Xuất sắc

17 21020138  Đào Ngọc Đức  20/08/2003  18 3.43 Xuất sắc

18 21020950  Mai Hoàng Tùng  23/08/2003  17 3.42 Xuất sắc

19 20020665  Phạm Thu Hoài  27/03/2002  20 3.39 Xuất sắc

20 20020653  Nguyễn Thị Hà  15/07/2001  19 3.38 Xuất sắc

21 21020917  Dương Bá Hưng  19/03/2003  17 3.26 Xuất sắc

22 20020634  Lê Anh Chiến  19/03/2002  15 3.25 Xuất sắc

23 20020628  Nguyễn Thị Kim Anh  05/03/2002  22 3.14 Tốt

24 21020562  Nguyễn Hồ Khánh  08/10/2003  18 3.08 Tốt


